
STT TUỔ

I

PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 50 2002 UXTC 14 tuần dính/VMC

17 2 51 2012 LNMTC 14 TUẦN

17 3 52 3013 UXTC 14 tuần

17 4 46 1001 UXTC 14w/VMC  

18 5 54 2002 UBT (P) 10cm

18 6 42 2012 UXTC 15 tuần

18 7 35 2002 UXTC 12 tuần + TSĐGĐHNMTC

18 8 29 2002 BƯỚU ÂM HỘ-MÔI LỚN(P) 

9 43 1011 UXTC 12 tuần

10 43 3003 UXTC 15w

3 0 0

3 0 0

17 1 66 3033 UBT (T) 6 cm dính TC/nghi KBT

17 2 53 1001 UXTC 12 tuần

17 3 47 2002 UXTC 16 tuần

17 4 44 2002 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

18 5 54 3003 UXTC 12 tuần/VMC

18 6 48 1001 UXTC 16 tuần/VMC 2 lần

18 7 47 2012 UXTC 18 tuần + UBT(T) 10cm

18 8 44 ĐT UXTC 16 tuần

19 9 60 ĐT UXTC 12 tuần/VMC

19 10 43 2012 UXTC 14 tuần

19 11 29 ĐT Đa NXTC to tái phát/VMC + thiếu máu

12 40 2012 Đa UXTC to

1166

1231

PM

Ngày: 20/04/2015 

1122

1005

1916

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

SHC

1516

788

1171

1215

1201

980

1211

1165

1239

1198

1216

1217

1209

1208

1199

KP

2025

D.MINH + TRÚC GIANG + THỊ QUYỄN.SB

DỰ BỊ

ĐINH THỊ SẾN

NGÔ THỊ KIM DUNG

LÊ THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ MINH

NGUYỄN THỊ ÚT

LƯƠNG THỊ THÙY NHI

DƯƠNG THỊ TÂM

TRỊNH THỊ KIM LỆ

NGUYỄN NGỌC THIÊN TRANG

NGUYỄN THỊ HỒNG

BN SẢN A

BN SẢN A

HOÀNG THỊ NỤ

NGUYỄN THỊ PHỤNG

PHẠM THỊ NGỌC THÚY

Thứ: BA 

Ngày: 21/04/2015 

CÔNG KIM LIÊN

HỒ THỊ SANG

TRẦN THỊ MỸ THO

DƯƠNG THỊ RÀNH

NGUYỄN THỊ TRINH

PHẠM THỊ NGA

TRẦN THỊ THANH HỒNG

CỔ THỊ NGỌC PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ HỢP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC toàn phần + 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

MỔ LẤY THAI

MỔ LẤY THAI

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Từ ngày 20/04/2015 đến ngày 26/04/2015 (Tuần1)

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ bóc u (gây tê tại chỗ)

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

MỔ LẤY THAI

MỔ LẤY THAI

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + NHU + K OANH.SB

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO + T PHƯƠNG.SB

VIỆT THANH + TR.LOAN + CHI.CK2

VIỆT THANH + TR.LOAN + CHI.CK2

T.HÒA + MAI THẢO + Q MAI.SB

T.HÒA + MAI THẢO + Q MAI.SB

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT + MỘNG THƠ.NT

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT + MỘNG THƠ.NT

THIÊN TRANG + MINH ĐỨC + THỊ MAI.SB

THIÊN TRANG + MINH ĐỨC + THỊ MAI.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + M CHÂU + D QUANG.SB

THU HÀ 2 + NỚP + V SỸ.SB

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

YÊN + TP NGA + Q NGHĨA.SB

YÊN + TP NGA + Q NGHĨA.SB

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + THỊ PHÉP.SB

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + THỊ PHÉP.SB

D.MINH + TRÚC GIANG + THỊ QUYỄN.SB

D.MINH + TRÚC GIANG + THỊ QUYỄN.SB



13 17 ĐT UXTC 18 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 63 3023 K NMTC gđ I + Grade 1

17 2 60 1011 KNMTC gđoạn I + UBT(T)

17 3 46 2002 UXTC trong dây chằng rộng

17 4 39 1011 UXTC 12 tuần

18 5 63 2002 UBT to

18 6 40 1001 UXTC 14 tuần

18 7 43 2002 UXTC đoạn eo

18 8 51 2012 UXTC 16 tuần

19 9 69 2012 Đa NXTC gây rong huyết

19 10 50 3023 UXTC dưới niêm

19 11 47 3023 ĐA UXTC /VMC 3 lần

12 33 ĐT UXTC 16 tuần

13 33 1001 UXTC 16 tuần/VMC

3 0 0

3 0 0

17 1 47 0010 UXTC 15 tuần

17 2 45 0000 UXTC to

17 3 40 2002 UXTC + UNBT(P) to

17 4 35 2002 UXTC 13 tuần

18 5 46 2002 UXTC tái phát/VMC

18 6 41 ĐT UXTC tái phát

18 7 38 2022 UXTC tái phát/VMC

18 8 37 2022 UXTC 12 tuần

19 9 45 2012 UXTC 14 tuần

19 10 28 2022 UXTC to gây biến dạng lòng TC/VMC

19 11 31 1011 NXTC to

12 35 2012 UXTC 8cm

1486

Thứ: TƯ 

Ngày: 22/04/2015 

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

MỔ LẤY THAI

1793

KP

1264

1261

1270

1240

1757

1268

1269

1273

KP

KP

1266

Thứ: NĂM 

1243

2041

1245

2026

2060

2045

608

1247

2036

1252

1991

1147

NGUYỄN THỊ NGỌC QUÝ

BN SẢN A

BN SẢN A

HỒ THỊ XUÂN

TĂNG TÚ KIM

TRẦN THỊ OANH

TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG

LÊ THỊ MIÊN

NGUYỄN THỊ KIM HOA

PHAN THỊ MẾN

TRẦN THỊ ÁI NHIỀU

NGUYỄN THỊ THU TÂM

NGUYỄN THỊ BÉ HAI

NGÔ THỊ MINH TÂM

NGUYỄN THỊ LỘC

HUỲNH THỊ HIỀN TÂM

HUỲNH THỊ KIM THANH

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Ngày: 23/04/2015 

LÊ THỊ MỸ MIỀU

PHẠM KIM SỰ

PHẠM THỊ HỒNG HẠNH

LÊ THỊ TÂM

TẠ THIH THUY

VÕ THỊ CẨM VÂN

PHẠM THỊ VÂN ANH

THẠCH THỊ KHÊ MARA

LÝ THỊ HUỆ

THỊ CÚC

BN SẢN A

BN SẢN A

MỔ LẤY THAI

Cắt TC toàn phần + 2PP + K/t hạch

Cắt TC toàn phần + 2PP + KT hạch

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Mổ Thám sát, TTTXT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

MỔ LẤY THAI

MỔ LẤY THAI

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + PP(P)

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt  HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

DỰ BỊ

BS SẢN A + LIÊN HƯƠNG + T THÚY.SB

BS SẢN A + CẨM NHUNG + X TIA.SB

Q.THANH + TIẾN ĐẠT + H CƯỜNG.NT

Q.THANH + TIẾN ĐẠT + H CƯỜNG.NT

D.PHƯỢNG + THÚY PHƯỢNG + X SƠN.SB

D.PHƯỢNG + THÚY PHƯỢNG + X SƠN.SB

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

Q.TUẤN + HỮU DANH + HIỆP.TT

Q.TUẤN + HỮU DANH + HIỆP.TT

MỸ Ý + HOÀI THƯ + P.DUNG 2

MỸ Ý + HOÀI THƯ + P.DUNG 2

MỸ Ý + HOÀI THƯ + P.DUNG 2

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + LƯU LOAN + T TUYẾT.SB

BS SẢN A + PHƯƠNG THẢO + VÂN 2.SB

VIỆT THANH + NHU + THÙY.CK2

VIỆT THANH + NHU + THÙY.CK2

B.MAI + H THỊNH 1 + VĂN NAM.TT

B.MAI + H THỊNH 1 + VĂN NAM.TT

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2

DỰ BỊ

Bóc NX, KTSD

PHẠM HẢI + HỮU PHÚC + A THƯ 3

PHẠM HẢI + HỮU PHÚC + A THƯ 3

H.HOA.BM + TRÍ 1 + H MAI.TT

H.HOA.BM + TRÍ 1 + H MAI.TT

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2



3 0 0

3 0 0

17 1 49 3003 U hạ vị nghi KBT

17 2 46 3003 UXTC to + UBT 

17 3 49 0010 UXTC to

17 4 46 3033 UXTC 16 tuần

18 5 62 4004 Sa BQ TC TT độ 3

18 6 40 2002 UXTC tái phát/VMC Bóc UX

18 7 40 2002 CIN3 đã khoét chóp/đủ con

18 8 33 1022
UXTC tái phát/Thống kinh; CĐ khác: 

Lạc tuyến cơ TC/VMC

19 9 54 2012 NXTC dưới niêm gây RH

19 10 47 2062 UXTC 14 tuần

19 11 41 ĐT UXTC to + UBT nhỏ

12 37 2022 UXTC to/VMC

3 0 0

3 0 0

17 1 70 7007 U hạ vị/VMC

17 2 47 3033 U ổ bụng to

17 3 47 1001 UXTC 16 tuần

17 4 46 2012 UXTC gây rong huyết

17 5 28 0000 U hạ vị

18 6 68 4004 KNMTC gđoạn IA

18 7 52 ĐT KNMTC gđoạn I

18 8 58 3023 UXTC + TSNMTC

18 9 51 4014 UXTC 14 tuần

19 10 34 0000 UBT 2 bên dính/VMC NS 3 lần

19 11 42 3023 UBT(T)/VMC dính ruột

19 12 38 1011 UXTC 14 tuần

1289

1892

1292

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGA

TRẦN THỊ ÁNH

NGUYỄN THỊ TƯ

Ngày: 24/04/2015 

Thứ: SÁU 

BN SẢN A MỔ LẤY THAI BS SẢN A + M.PHƯƠNG2 + VIỆT.SBCT

MỔ LẤY THAI BS SẢN A + HỒNG HẠNH + ÁI.SBCT

1338 LÂM THỊ HỒNG Căt PP(P) + Sinh thiết lạnh Q.KHOA + G.ĐỨC + THU.SBCT

Cắt TC + PP có u chừa BT lành Q.KHOA + G.ĐỨC + THU.SBCT

1307 LÊ ÁNH TUYẾT Cắt TC toàn phần + PP có u chừa BT lành TR BÍCH 2 + ÚT + QUỐC.SBCT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT TR BÍCH 2 + ÚT + QUỐC.SBCT

65N HDAI BUÔN RUNG Cắt TC ngã âm đạo + sửa hội âm THU THỦY + NGÔ TRINH + HỒNG DƯƠNG

Cắt TC toàn phần chừa 2BT THU THỦY + NGÔ TRINH + HỒNG DƯƠNG

20/2015 VÕ THỊ TIẾN Cắt TC toàn phần chừa 2BT HƯƠNG THU + TẠLINH + M.LINH1

1295 PHAN THỊ KIM ÁNH Cắt TC toàn phần chừa 2BT HƯƠNG THU + TẠLINH + M.LINH1

996 NGUYỄN THỊ LÒNG Cắt TC toàn phần + 2PP TH.LANBM + H.NHUNG.NT + ĐẠI NAM.NT

1900 NGUYỄN THỊ TÂM Cắt TC toàn phần chừa 2BT TH.LANBM + H.NHUNG.NT + ĐẠI NAM.NT

1296 NGUYỄN THỊ THANH TIỀN
C/g Bóc NX + Bóc UBT nếu KĐ Cắt TC + PP có u chừa 

BT lành
TH.LANBM + H.NHUNG.NT + ĐẠI NAM.NT

978 VÕ THỊ THANH NGUYÊN C/g Bóc NX, KTSD DỰ BỊ

BN SẢN A MỔ LẤY THAI

Ngày: 25/04/2015 

Thứ: BẢY

BS SẢN A + THANH THẢO + M.CHI.SB

BN SẢN A MỔ LẤY THAI BS SẢN A + PHƯƠNG THẢO + N.BÍCH.SB

62N GIAO THỊ NHÀNH Cắt TC toàn phần + 2PP THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

1279 TRẦN THỊ TUYẾT HỒNG Mổ TSTTXT THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

2087 TRƯƠNG THỊ TUYẾT Cắt TC toàn phần chừa 2BT THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

1323 PHẠM MINH HƯƠNG C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT YÊN + TP NGA + NHÂN.SBCT

2081 NGUYỄN THỊ NHIÊN Mổ TSTTXT YÊN + TP NGA + NHÂN.SBCT

KP ĐINH THỊ ÚT Cắt TC toàn phần + 2PP + K/t hạch NGỌC HẢI + NHÂN + ANH TUẤN

1310 VÕ THỊ THANH LOAN Cắt TC toàn phần + 2PP NGỌC HẢI + NHÂN + ANH TUẤN

1319 PHẠM THỊ PHƯƠNG Cắt TC toàn phần + 2PP NGỌC TRANG + H.QUYÊN + HẠNH.SBCT

1315 NGUYỄN THỊ HOÀNG Cắt TC toàn phần + 2PP NGỌC TRANG + H.QUYÊN + HẠNH.SBCT

1285 NGUYỄN THỊ THÙY PHƯƠNG Mổ thám sát + Cắt PP có u V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

2088 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG Cắt PP có u V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

1334 BÙI THỊ THANH THÚY Bóc NX, KTSD V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN



13 51 2022 UXTC 14 tuần

14 43 2002 NXTC

Ngày 16 tháng 4 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần + 2PP DỰ BỊ

2040 NGUYEXN THỊ LÝ Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT DỰ BỊ

1339 CAO THỊ MẬN


